
CÁC THUẬT TOÁN 

SẮP XẾP



BÀI TOÁN SẮP XẾP

• Sắp xếp danh sách học sinh theo tên

• Sắp xếp điểm trung bình xét học bổng

• Sắp xếp danh sách bài hát theo thời lượng

• Sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc

• Sắp xếp kết quả thi theo điểm số để xác định giải

• Sắp xếp danh sách điểm thi để xác định điểm trúng tuyển

→ Thuật toán tìm kiếm hiệu quả đối với dữ liệu lớn
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NỘI DUNG CHÍNH

SẮP XẾP NỔI BỌT

SẮP XẾP LỰA CHỌN

SẮP XẾP CHÈN
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BÀI TOÁN SẮP XẾP



SẮP XẾP NỔI BỌT



50 30 40 10 20

10 20 30 40 50

Chưa sắp xếp

Đã sắp xếp

Giả sử bạn có 5 viên bi sắt màu xanh như hình dưới đây. Các viên bi sắt 

này có hình dạng và kích thước giống nhau nhưng trọng lượng khác nhau. 

Làm thế nào để sắp xếp các viên bi sắt này theo thứ tự khối lượng tăng 

dần?

Ví dụ

BÀI TOÁN THỰC TẾ



Sắp xếp khi bạn chỉ có thể hoán đổi hai phần tử liền kề

SẮP XẾP NỔI BỌT



Giả sử chúng ta muốn sắp xếp một danh sách chứa các phần tử [50, 30, 

40, 10, 20].

Ví dụ

50 30 40 10 20

1.1. Ví dụ về sắp xếp nổi bọt

SẮP XẾP NỔI BỌT



50 30 40 10 20

hoán đổi

30 50 40 10 20

1.2. Quá trình sắp xếp nổi bọt

SẮP XẾP NỔI BỌT



30 50 40 10 20

hoán đổi

30 40 50 10 20

1.2. Quá trình sắp xếp nổi bọt

SẮP XẾP NỔI BỌT



30 40 50 10 20

hoán đổi

30 40 10 50 20

1.2. Quá trình sắp xếp nổi bọt

SẮP XẾP NỔI BỌT



30 40 10 50 20

hoán đổi

30 40 10 20 50

Phần tử lớn nhất

1.2. Quá trình sắp xếp nổi bọt

SẮP XẾP NỔI BỌT



30 40 10 20 50

Phần tử lớn nhất

chưa sắp xếp
đã sắp 

xếp

1.2. Quá trình sắp xếp nổi bọt

SẮP XẾP NỔI BỌT



30 10 40 20 50

hoán đổi

30 10 20 40 50

hoán đổi

30 40 10 20 50

không hoán đổi

1.2. Quá trình sắp xếp nổi bọt

SẮP XẾP NỔI BỌT



30 10 20 40 50

Phần tử lớn thứ 2

chưa sắp xếp đã sắp xếp

1.2. Quá trình sắp xếp nổi bọt

SẮP XẾP NỔI BỌT



10 20 30 40 50

30 10 20 40 50

hoán đổi

10 30 20 40 50

hoán đổi

đã sắp xếp

1.2. Quá trình sắp xếp nổi bọt

SẮP XẾP NỔI BỌT



10 20 30 40 50

đã sắp xếp

không hoán đổi

10 20 30 40 50

1.2. Quá trình sắp xếp nổi bọt

SẮP XẾP NỔI BỌT



1.2. Ý tưởng thuật toán

SẮP XẾP NỔI BỌT



Dòng 1 ~ 4

• Hàm swap () nhận một danh sách S và vị trí x và y của các phần tử danh sách làm tham số đầu vào.

• Lưu giá trị của S [x] vào một biến tạm thời t và lưu giá trị của S [y] vào S [x].

• Giá trị của S [x] được lưu trữ trong biến t sau đó được lưu trữ trong S [y].

1.1. Hoán đổi giá trị của hai phần tử

SẮP XẾP NỔI BỌT



Dòng 1 ~ 2

• Thay các giá trị của S [y] và S [x] thành S [x] và S [y], tương ứng.

• Tại thời điểm này, cần lưu ý rằng hai giá trị có thể được hoán đổi vì giá trị bên phải được chuyển đổi thành 
một tuple và được gán cho giá trị bên trái.

1.2. Hoán đổi trong Python
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SẮP XẾP NỔI BỌT



Dòng 4

• Để kiểm tra hoạt động của sắp xếp bong bóng, trạng thái của S được xuất ra mỗi khi vòng lặp thứ i được 
thực hiện.

Bài 27

2.2. Thực thi sắp xếp nổi bọt

số 8
9
10

SẮP XẾP NỔI BỌT



TRẮC NGHIỆM



THỜI GIAN: 20h30 – 20h45 
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SẮP XẾP NỔI BỌT



SẮP XẾP LỰA CHỌN



2.2. Sắp xếp khi sử dụng cân thăng bằng

SẮP XẾP LỰA CHỌN – BÀI TOÁN THỰC TẾ



Giả sử chúng ta muốn sắp xếp một danh sách gồm các phần tử [50, 30, 40, 10, 20].
Ví dụ

50 30 40 10 20

2.1. Ví dụ về sắp xếp lựa chọn

SẮP XẾP LỰA CHỌN



50 30 40 10 20

30 50 40 10 20

hoán đổi

50 30

2.2. Quá trình sắp xếp lựa chọn

SẮP XẾP LỰA CHỌN



30 50 40 10 20

30 50 40 10 20

không hoán đổi

30 40

2.2. Quá trình sắp xếp lựa chọn

SẮP XẾP LỰA CHỌN



30 50 40 10 20

10 50 40 30 20

hoán đổi

30 10

2.2. Quá trình sắp xếp lựa chọn

SẮP XẾP LỰA CHỌN



10 50 40 30 20

10 50 40 30 20

không hoán đổi

10 20

2.2. Quá trình sắp xếp lựa chọn

SẮP XẾP LỰA CHỌN



10 50 40 30 20

chưa sắp xếp
đã sắp 

xếp

Phần tử nhỏ nhất

2.2. Quá trình sắp xếp lựa chọn

SẮP XẾP LỰA CHỌN



10 50 40 30 20

10 40 50 30 20

hoán đổi

50 40

2.2. Quá trình sắp xếp lựa chọn

SẮP XẾP LỰA CHỌN



10 40 50 30 20

10 30 50 40 20

hoán đổi

40 30

2.2. Quá trình sắp xếp lựa chọn

SẮP XẾP LỰA CHỌN



10 30 50 40 20

10 20 50 40 30

hoán đổi

30 20

2.2. Quá trình sắp xếp lựa chọn

SẮP XẾP LỰA CHỌN



10 20 50 40 30

Phần tử nhỏ thứ 2

chưa sắp xếpđã sắp xếp

2.2. Quá trình sắp xếp lựa chọn

SẮP XẾP LỰA CHỌN



10 20 50 40 30

10 20 40 50 30

tráo đổi

50 40

2.2. Quá trình sắp xếp lựa chọn

SẮP XẾP LỰA CHỌN



10 20 40 50 30

10 20 30 50 40

hoán đổi

40 30

2.2. Quá trình sắp xếp lựa chọn

SẮP XẾP LỰA CHỌN



10 20 30 50 40

10 20 30 40 50

hoán đổi

50 40

2.2. Quá trình sắp xếp lựa chọn

SẮP XẾP LỰA CHỌN



Nhận xét

• Đổi giá trị nhiều lần để đặt được số nhỏ nhất trong dãy còn lại vào vị trí thứ i => Hạn chế đổi giá trị bằng cách 
tìm giá trị nhỏ nhất trong  dãy còn lại, đổi giá trị của phần tử nhỏ nhất với phần tử ở vị trí thứ i.

3.4. Cài đặt

SẮP XẾP LỰA CHỌN



2.2. Ý tưởng thuật toán

SẮP XẾP LỰA CHỌN



Dòng 4

• Để kiểm tra hoạt động của sắp xếp lựa chọn, trạng thái của S được xuất ra mỗi khi vòng lặp thứ i được thực 
hiện.

3.4. Cài đặt

10
11
12

SẮP XẾP LỰA CHỌN
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SẮP XẾP LỰA CHỌN



THỜI GIAN: 21h – 21h15 



SẮP XẾP CHÈN



Đã sắp xếp

2.3. Sắp xếp khi bạn chỉ có thể nhận được một viên bi tại một thời điểm

SẮP XẾP CHÈN



Giả sử chúng ta muốn sắp xếp một danh sách gồm các phần tử [50, 30, 40, 10, 

20].

Ví dụ

50 30 40 10 20

3.1. Ví dụ về sắp xếp chèn

SẮP XẾP CHÈN



50 30 40 10 20

50 30 40 10 20

chưa sắp xếp
đã sắp 

xếp

3.2. Quá trình sắp xếp chèn

SẮP XẾP CHÈN



50 30 40 10 20

50 40 10 20

chưa sắp xếp

50 30

3.2. Quá trình sắp xếp chèn

SẮP XẾP CHÈN



50 30 40 10 20

30 50 40 10 20

chưa sắp xếp

50 30

đã sắp xếp

3.2. Quá trình sắp xếp chèn

SẮP XẾP CHÈN



30 50 40 10 20

30 50 10 20

chưa sắp xếp

50 40

3.2. Quá trình sắp xếp chèn

SẮP XẾP CHÈN



30 50 40 10 20

30 40 50 10 20

chưa sắp xếp

30 40

đã sắp xếp

3.2. Quá trình sắp xếp chèn

SẮP XẾP CHÈN



30 40 50 10 20

30 40 50 20

chưa sắp 
xếp

50 10

3.2. Quá trình sắp xếp chèn

SẮP XẾP CHÈN



30 40 50 10 20

30 40 50 20

chưa sắp xếp

40 10

3.2. Quá trình sắp xếp chèn

SẮP XẾP CHÈN



30 40 50 10 20

30 40 50 20

chưa sắp xếp

30 10

3.2. Quá trình sắp xếp chèn

SẮP XẾP CHÈN



30 40 50 10 20

10 30 40 50 20

chưa sắp 
xếp

30 10

đã sắp xếp

3.2. Quá trình sắp xếp chèn

SẮP XẾP CHÈN



10 30 40 50 20

10 30 40 50

50 20

3.2. Quá trình sắp xếp chèn

SẮP XẾP CHÈN



10 30 40 50 20

10 30 40 50

40 20

3.2. Quá trình sắp xếp chèn

SẮP XẾP CHÈN



10 30 40 50 20

10 30 40 50

30 20

3.2. Quá trình sắp xếp chèn

SẮP XẾP CHÈN



10 30 40 50 20

10 20 30 40 50

10 20

đã sắp xếp

3.2. Quá trình sắp xếp chèn

SẮP XẾP CHÈN



3.2. Ý tưởng thuật toán

SẮP XẾP CHÈN



3.2. Cài đặt thuật toán

SẮP XẾP CHÈN



SẮP XẾP CHÈN



THỜI GIAN: 21h30 – 22h 
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